
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h00 – 11h30 sáng thứ 3 – 5 – 7  từ 09/05/2026 - 02/07/2026
Giảng viên: Th.S Võ Thị Hồng Điệp 

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A030065 Phạm Thanh Diển 15/11/2001 0944088822 dienp6075@gmail.com
2 201A030346 Trần Duy Khánh 17/10/2002 0374966939 duykhanh021017@gmail.com
3 211A031155 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/11/2003 0788503518 yennhint1116@gmail.com
4 211A080049 Trần Thanh Trúc 24/07/2003 0979662675 Myduyen15112003@gmail.com
5 211A240058 Trần Thị Thu Trang 01/10/2003 0368135783 tranthutrang.01102003@gmail.com
6 211A300051 Hồ Vi Thị Như Ý 03/11/2003 0327075864 Nhuy3112003@gmail.com
7 211A320073 Phạm Minh Thư 24/05/2003 0334967047 phamminhthu2405@gmail.com
8 221A010106 Trương Thái Uyên 08/11/2004 0333789253 truongthaiuyen@gmail.com
9 221A010290 Đống Huỳnh Bảo Nguyên 06/09/2004 0914678882 baonguyen200469@gmail.com
10 221A010762 Đào Gia Hỷ 02/09/2004 0345600209 daogiahy02092004@gmail.com
11 221A010765 Phạm Phú Gia Huy 31/10/2004 0778961374 huypham345678@gmail.com
12 221A030393 Vũ Thị Thanh Hằng 12/07/2004 0961667454 thanhhang120704@gmail.com
13 221A030598 Hoàng Thị Cẩm Nhung 12/10/2004 0981388344 nn2155323@gmail.com
14 221A030885 Đặng Quỳnh Như 08/04/2004 0913758354 danghnhu2004@gmail.com
15 221A050512 Nguyễn Thanh Hương 07/01/2004 0334043221 huonqthenk@gmail.com
16 221A050589 Tô Thị Mỹ Hạnh 27/09/2004 0965708956 Hanhto2709@gmail.com
17 221A050613 Bùi Thị Mỹ Lệ 19/11/2004 0373472527 12abbuithimyle@gmail.com
18 221A050697 Ngô Phan Khánh Nhi 29/08/2004 0326575657 ngophankhanhnhi@gmail.com
19 221A080353 Cao Thị Hồng Nhung 30/09/2004 0357628213 Hongnhung309204@gmail.com
20 221A100064 Nguyễn Tiếu Vương 02/09/2004 0966705901 tieuvuong0209@gmail.com
21 221A110015 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 11/06/2004 0702082430 tanphat11604@gmail.com
22 221A110039 Nguyễn Trúc Phương 03/02/2004 0937675050 trucphuong.030204@gmail.com
23 221A210091 Ngô Gia Hân 18/12/2004 0909876746 hngo88118@gmail.com
24 221A210708 Đào Minh Đạt 30/04/2002 0352704632 daodat611@gmail.com
25 221A230087 Nguyễn Thanh Vy 16/10/2004 0945335480 thanhvyxinhnhat@gmail.com
26 221A230134 Trần Ngọc Trà My 14/04/2004 0357035306 Tammytran1404@gmail.com
27 221A230477 Đinh Quang Vinh 02/08/2004 0383418934 vinh020804@gmail.com
28 221A290052 Nguyễn Hồ Duy Thanh 19/03/2003 0396574593 duythanh246bt@gmail.com
29 221A300009 Trần Kiều Thu Ngân 06/11/2004 0818113964 Thungan61104@gmail.com
30 221A300259 Trần Thị Thu Hằng 10/01/2004 0353167942 tranhang010104@gmail.com
31 221A310080 Vòng Minh Ly 30/07/2004 0383445537 lyly3074146@gmail.com
32 221A310259 Lê Thị Lan Anh 19/06/2004 0339836547 hoanglananh422@gmail.com
33 221A320063 Lê Trọng Nguyễn 17/01/2004 0345415143 nguyenwr17@gmail.com
34 221A320253 Lưu Nguyễn Hồng Ngọc 26/11/2004 0862988573 hngoc2611z@gmail.com
35 221A330034 Phạm Trang Tú 21/01/2003 0902486959 trangtupham2003@gmail.com
36 221A360099 Nguyễn Thị Thảo Duyên 21/03/2004 0386092421 thaoduyen21032004@gmail.com
37 221A370079 Bùi Đức Toàn 10/02/2004 0979063245 tbui10022004@gmail.com
38 221A370153 Hà Sỹ Đức 26/10/2004 0522584088 duckiezhs@gmail.com
39 221A370190 Trần Nguyễn Bảo Trâm 07/09/2004 0797500392 baotramkkv@gmail.com
40 221A370288 Trần Tuấn Khải 17/01/2004 0349955401 tuankhai170104@gmail.com
41 221A370289 Phạm Lê Hoàng Phương 13/05/2004 0764153794 Ph.hoangphuong1305@gmail.com
42 221A370293 Phan Thị Hồng Ái 03/07/2004 0942437627 hongai20040307@gmail.com
43 221A370305 Nguyễn Thị Diễm My 08/03/2004 0948260622 mariadiemmy0803@gmail.com
44 221A370338 Đào Huỳnh Nhã Uyên 16/04/2004 0766939681 daohuynhnhauyen@gmail.com
45 221A370346 Nguyễn Tuấn Thanh 18/09/2003 0858154215 Thanhmarketing0303@gmail.com
46 221A370351 Nguyễn Thành Công 11/06/2004 0372506378 cong1236765@gmail.com
47 221A370432 Nguyễn Huỳnh Hương Giang 07/06/2004 0964596616 ziang7624@gmail.com
48 221A370452 Lê Thị Minh Trâm 14/10/2004 0906572684 lethiminhtram1410@gmail.com
49 221A370459 Phạm Thị Ngọc Bích 24/06/2004 0375415378 phamthingocbich734@gmail.com
50 221A370509 Trần Nguyễn Thanh Như 18/06/2004 0901107761 thhnhu1864@gmail.com
51 221A370675 Diệp Thu Linh 16/06/2004 0326966004 linhlinh090m@gmail.com
52 221A370835 Tăng Lâm Thiện Nghi 10/10/2003 0794736931 thiennghii10@gmail.com
53 221A370978 Đỗ Ngọc Bảo 05/05/2004 0762561889 Dobao05052004@gmail.com
54 231A010936 Đỗ Gia Huy 02/07/2005 0769949682 Giahuydoo.0207@gmail.com
55 231A011156 Nguyễn Nhật Minh 10/08/2005 0337973594 ngnhatminh45@gmail.com
56 231A040047 Lê Đoàn Tùng Chi 19/06/2005 0886494006 ledoantungchi1906@gmail.com
57 231A100127 Lâm Quốc Bình 10/11/2005 0792427024 lamquocbinh1232005@gmail.com
58 231A230178 Tạ Thị Mai Đình 27/10/2005 0973563417 tathimaidinh123@gmail.com
59 231A360214 Phan Thị Thu Hà 26/06/2005 0938721700 thuhaphan2702@gmail.com
60 241A080070 Phạm Văn Hữu 08/04/2006 0866985708 Phamvanhuutc2021@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 5/2026 3 - 5 - 7


